
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 11198 Trần Thị Hiếu Giào TN. Nghĩa Trường Học tín chỉ

2 12006 Nguyễn Ngọc Anh T. Giác Minh Lực

3 12026 Ngô Công Đặng T. Nhuận Thành

4 12028 Tạ Công Danh T. Nguyên Thành

5 12034 Lê Thanh Dĩ T. Nhuận Sơn

6 12041 Trần Phạm Văn Đông T. Nhuận Đạt

7 12057 Nguyễn Văn Hiến T. Minh Hiếu

8 12065 Trần Văn Hiếu T. Nhuận Thuận

9 12066 Trần Trung Hiếu T. Tâm Hiền

10 12070 Cao Hữu Hòa T. Hữu Nhã

11 12075 Hoàng Đình Huấn T. Tâm Vương

12 12084 Đỗ Quốc Hương T. Vạn Cảnh

13 12087 Hồ Ngọc Huy T. Thị Hoàng

14 12089 Phan Trà Huy T. Nhuận Quang

15 12110 Trần Xuân Nam T. Hữu Tánh

16 12121 Đào Nguyễn Thy Nhân T. Quảng Thế

17 12132 Nguyễn Hồng Phú T. Nhuận Bảo

18 12143 Huỳnh Yên Quân T. Trung Dũng

19 12147 Phạm Ngọc Quang T. Đức Minh

20 12157 Nguyễn Văn Suốl T. Minh Phước

21 12165 Ngô Phú Tân T. Đồng Nghĩa

22 12167 Lương Thanh Tấn T. Nhuận Công

23 12174 Huỳnh Đắc Thắng T. Nhuận Kiện

24 12178 Đào Duy Thạnh T. Đồng Hưng
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25 12183 Phan Văn Thi T. Nhuận Văn

26 12187 Lê Đức Thiện T. Chúc Duyên

27 12196 Hà Trọng Thừa T. Nhuận Sự

28 12197 Điều Hiếu Thuận T. Lệ Nhẫn

29 12201 Mai Công Tiến T. Nhật Hiển

30 12202 Nguyễn Hữu Tiền T. Thành Minh

31 12213 Nguyễn Hồ Kim Trọng T. Hữu Tài

32 12214 Nguyễn Thế Trung T. Quảng Tâm

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

KHOA 12-CHK.2-SNA 4-P.401 Page 2


